
     SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN LONG ĐIỀN            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /TTYT-TCHC    Long Điền, ngày      tháng        năm 2023 

V/v đề nghị đăng thông tin mời  

tham gia chào giá, tư vấn lập HSMT, 

 đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, 

 thẩm định kết quả LCNT gói thầu 

 trang phục nhân viên y tế và đồ vải 

 năm 2022 -2023. 

 

Kính gửi:  Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( Phòng Nghiệp vụ). 

 

 

Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ, nhu cầu sử dụng đồ vải của khác khoa phòng, TYT 

và PKKV trực thuộc TTYT huyện Long Điền để phục vụ công tác chuyên môn cho đơn vị 

năm 2023; 

Trung tâm Y tế huyện Long Điền đang triển khai và thực hiện gói thầu trang phục 

nhân viên y tế và đồ vải năm 2022 -2023 bao gồm: mời tham gia chào giá theo danh mục 

hàng hóa; gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT; gói thầu thẩm định E-HSMT 

và kết quả LCNT. Trung tâm Y tế huyện Long Điền kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu xem xét hồ sơ và đăng tải thông tin để mời các đơn vị cung cấp hàng hóa, đơn vị tư vấn 

có kinh nghiệm – năng lực tham gia thực hiện gói thầu trên. 

Thông tin gói thầu như sau: 

1. Các đơn vị cung cấp hàng hóa: 

 Bảng chào giá theo danh mục trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2022 -

2023 của Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 

2. Tên dịch vụ tư vấn: 

 Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu trang phục nhân viên 

y tế và đồ vải năm 2022 -2023. 

 Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2022 -2023. 

3. Tổng mức đầu tư: chưa có 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 

 Sau khi Trung tâm Y tế huyện Long Điền nhận được bảng chào giá của các đơn 

vị cung cấp hàng hóa và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan thì: 

 Gói thầu tư vấn tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là 60 ngày làm việc. 

 Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu là 60 ngày 

làm việc. 



5. Loại hợp đồng: Trọn gói 

Nếu các đơn vị có quan tâm đề nghị gửi bảng chào giá theo danh mục, đơn xin nhận 

thầu, hồ sơ năng lực đến địa chỉ: 

 Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 

 Địa chỉ: Hương lộ 14, Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh 

BRVT 

 Điện thoại: 0254.3669.836  - Fax: ( 0245)3862925 

 Thời gian gửi bảng chào giá theo danh mục, đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực: 

Trước ngày 21/4/2023. 

Trung tâm Y tế huyện Long Điền kính đề nghị Sở Y tế tỉnh BRVT ( Phòng Nghiệp 

vụ) sớm xem xét và đăng tải nội dung thông tin trên giúp đơn vị để đơn vị hoàn thành gói 

thầu trên. 

Trân trọng. 

( Đính kèm danh mục trang phục và đồ vải của TTYT huyện Long Điền ) 

 

 

 Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
 Như kính gửi: 

 BGĐ- TTYT; 

 Lưu: VT/TCHC. 

 

 

 

 

 

Dương Văn Muôn    

 

 

 

 

 

 



Long Điền, ngày        tháng      năm 2023

STT Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh

Chức danh nghề 

nghiệp
Quy cách, thông số kỹ thuật hàng hóa Vị trí làm việc

Số lượng 

trang phục 

năm 2023

Số lượng 

trang phục 

năm 2022

Số lượng 

trang phục 

02 năm 

2022-2023

1 Dương Văn Muôn Nam 20/10/1965 Bác sĩ hạng II Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nam Giám đốc 2 2 4

2 Nguyễn Thế Bảo Nam 16/8/1963 Bác sĩ hạng III Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nam Phó giám đốc 2 2 4

3 Nguyễn Thị Kiên Nhẫn Nữ 14/12/1983 Cán sự Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Trưởng phòng TCHC 2 2 4

4 Dương Thị Hoàng Oanh Nữ 21/5/1989 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên P.TCHC 2 2 4

5 Lê Thị Diệu An Nữ 24/02/1990 Dược sĩ hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên P.TCHC 2 2 4

6 Hồ Ngọc Tuân Nam 01/01/1968 Lái xe
Quần, áo kỹ thuật viên thiết bị y tế, Kỹ sư thiết bị, 

nhân viên bảo trì, lái xe ô tô cấp cứu
Nhân viên P.TCHC

2 2 4

7 Ngô Thành Tâm Nam 27/7/1983 Lái xe
Quần, áo kỹ thuật viên thiết bị y tế, Kỹ sư thiết bị, 

nhân viên bảo trì, lái xe ô tô cấp cứu
Nhân viên P.TCHC

2 2 4

8
Hồ Văn Nhựt

Nam 11/12/1985 Lái xe
Quần, áo kỹ thuật viên thiết bị y tế, Kỹ sư thiết bị, 

nhân viên bảo trì, lái xe ô tô cấp cứu
Nhân viên P.TCHC

2 2 4

9 Nguyễn Văn Sương Nam 01/01/1964 Bảo vệ Quần, áo nhân viên bảo vệ nam + Mũ Nhân viên P.TCHC 2 2 4

10 Nguyễn Văn Sen Nam 24/10/1963 Bảo vệ Quần, áo nhân viên bảo vệ nam + Mũ Nhân viên P.TCHC 2 2 4

11 Trần Ngọc Thành Nam 02/01/1979 Nhân viên điện nước
Quần, áo kỹ thuật viên thiết bị y tế, Kỹ sư thiết bị, 

nhân viên bảo trì, lái xe ô tô cấp cứu
Nhân viên P.TCHC

2 2 4

12 Huỳnh Phương Đài Nữ 03/08/1969 Hộ lý Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

13 Huỳnh Thị Mỹ Linh Nữ 09/10/1990 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên P.TCHC 2 2 4

14 Phạm Văn Lai Nam 01/02/70 Bác sĩ hạng III Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nam Trưởng P.KHNV 2 2

15 Võ Thị Bích Liên Nữ 23/8/1988 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên P.KHNV 2 2 4

16 Nguyễn Thụy Quỳnh Mai Nữ 14/12/1981 Dược sĩ hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên P.KHNV 2 2 4

17 Võ Kim Duy Nữ 25/8/1996 Bác sĩ YHDP Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên P.KHNV 2 2 4

18 Nguyễn Hải Hồ Nam 06/11/90 Kỹ sư CNTT
Quần, áo kỹ thuật viên thiết bị y tế, Kỹ sư thiết bị, 

nhân viên bảo trì, lái xe ô tô cấp cứu
Nhân viên P.KHNV 2

2

19 Huỳnh Thanh Vinh Nam 01/9/1985 Kỹ thuật CNTT
Quần, áo kỹ thuật viên thiết bị y tế, Kỹ sư thiết bị, 

nhân viên bảo trì, lái xe ô tô cấp cứu
Nhân viên P.KHNV

2
2

4

20 Lê Thị Bích Nga Nữ 10/11/1980 Điều dưỡng hạng III Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Điều dưỡng trưởng BV 2 2 4

21 Trương Thị Như Phước Nữ 05/04/1988 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ
Nhân viên P.Điều dưỡng & 

CTXH 2
2

4

22 Đặng Thị Kim Dung Nữ 25/10/1982 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ
Nhân viên P.Điều dưỡng & 

CTXH 2 2 4

23 Phạm Thị Hồng Nữ 05/12/1971 Dân số viên hạng III Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ
Nhân viên phòng DS-

KHHGĐ 2 2 4

24 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nữ 03/03/1973 Dân số viên hạng III Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ
Nhân viên phòng DS-

KHHGĐ 2 2 4

25 Dương Diễm Phượng Nữ 01/11/1988 Dân số viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ
Nhân viên phòng DS-

KHHGĐ 2 2 4

26 Đoàn Thị Ngọc Hồng Nữ 27/06/1979 Kế toán viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ
Kế toán trưởng - Phụ trách 

phòng TCKT 2 2 4

27 Trần Thị Thanh Nguyên Nữ 29/10/1985 Kế toán viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên phòng TCKT 2 2 4

28 Quách Thị Phê Nữ 10/04/1984 Kế toán viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên phòng TCKT 2 2 4

29 Nguyễn Thị Ánh Hằng Nữ 18/11/1983 Kế toán viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên phòng TCKT 2 2 4

30 Trần Thị Kim Tuyến Nữ 27/10/1990 CN Kế toán Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên phòng TCKT 2 2 4

31 Trần Thiên Phúc Nam 24/11/1984 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Trưởng khoa khám bệnh 2 2 4

32 Nguyễn Đình Toan Nam 26/04/1964 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

33 Lê Thị Yến Nữ 25/01/1985 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

34 Trần Đình Bảo Nam 19/07/1995 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

35 Đào Lê Phú Nữ 27/7/1984 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4
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36 Trần Nguyễn Thùy Trang Nữ 31/08/1989 Kỹ thuật y hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Nhân viên khoa khám bệnh

2 2 4

37 Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 22/05/1969 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Điều dưỡng trưởng khoa 

khám bệnh 2 2 4

38 Nguyễn Thị Hường Nữ 18/7/1983 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

39 Võ Thị Yến Nữ 05/03/1989 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

40 Phạm Thị Ngọc Duyên Nữ 21/10/1988 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

41 Nguyễn Thị Tuấn Sương Nữ 19/12/1991 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa CSSKSS 2 2 4

42 Mã Thị Len Nữ 20/10/1994 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

43 Trần Thị Lương Nữ 02/11/1989 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

44 Nguyễn Thị Kim Xuân Nữ 12/02/1989 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

45 Huỳnh Thị Tú Nữ 01/01/1968 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên khoa CSSKSS 2 2 4

46 Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 25/11/1973 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ NV Khoa Nội Nhi 2 2

47 Phạm Thị Dung Nữ 30/05/1987 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

48 Nguyễn Trung Hiếu Nam 14/01/1992 Y sỹ đa khoa Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

49 Nguyễn Văn Định Nam 20/8/1976 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Phụ trách khoa HSCC 2 2 4

50 Đào Mỹ Nga Nữ 12/12/1986 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

51 Ngô Nguyễn Hoài Thuy Nữ 09/04/1969 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Điều dưỡng trưởng khoa 

HSCC 2 2 4

52 Trần Việt Cường Nam 18/12/1993 Y sỹ đa khoa Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

53 Bùi Thị Kim Anh Nữ 18/02/1990 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

54 Nguyễn Phan Phương Linh Nữ 04/11/1990 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

55 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 10/04/1988 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

56 Nguyễn Thị Dung Nữ 10/08/1987 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

57 Vũ Thị Hoài Thu Nữ 12/12/1993 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

58 Nguyễn Thị Vân Nữ 05/04/1969 Hộ lý Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

59 Trịnh Văn Nhuần Nam 01/07/1965 Y sỹ YHCT
Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + 

Mũ

Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

60 Nguyễn Vũ Thư Loan Nữ 25/12/1980 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ
Phụ trách khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

61 Nguyễn Trịnh Khôi Nam 10/03/1983 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

62 Phan Thế Bảo Nam 24/10/1995 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

63 Huỳnh Thị Bích Trâm Nữ 31/05/1984 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Điều dưỡng trưởng khoa 

YDCT-PHCN 2 2 4

64 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 15/02/1988 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

65 Trương Thị Tuyết Minh Nữ 14/03/1991 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

66 Khưu Bảo Trung Nam 14/11/1989 Y sỹ YHCT Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + Nhân viên TYT Phước Tỉnh 2 2 4

67 Phan Thị Hợp Nữ 01/06/1988 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên Khoa Nội Nhi 2 2 4

68 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 15/03/1995 Y sỹ đa khoa
Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + 

Mũ

Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

69 Trần Vũ Trâm Anh Nữ 20/9/1996 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên Khoa Nội Nhi 2 2

70 Trần Thị Duyến Nữ 01/06/1984 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

71 Đặng Thị Liên Nữ 19/08/1991 Y sỹ YHCT Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

72 Trần Thị Bích Nga Nữ 05/04/1994 Y sỹ YHCT Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

73 Lê Thị Vân Anh Nữ 20/10/1990 Y sỹ YHCT Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước 2 2 4

74 Nguyễn Đình Nghị Nam 27/12/1992 Y sỹ đa khoa
Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + 

Mũ

Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

75 Võ Thị Cẩm Vân Nữ 01/01/1979 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên Khoa Nội Nhi 2 2 4

76 Nguyễn Thị Phượng Chi Nữ 19/07/1967 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4



77 Nguyễn Thị Bích Yến Nữ 20/12/1982 Dược sĩ hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Phụ trách khoa XN-CĐHA

2 2 4

78 Lưu Trí Dũng Nam 14/07/1981 Điều dưỡng hạng IV

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nam ) + Mũ

Nhân viên khoa XN-CĐHA

2 2 4

79 Đinh Văn Hưởng Nam 05/03/1991 Điều dưỡng hạng IV

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nam ) + Mũ

Nhân viên khoa XN-CĐHA

2 2 4

80 Trần Tú Huê Nữ 04/04/1982 Kỹ thuật Y hạng IV

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Điều dưỡng trưởng khoa 

XN-CĐHA
2 2 4

81 Lê Thị Kim Thoa Nữ 01/11/1970 Điều dưỡng hạng IV

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Nhân viên khoa XN-CĐHA

2 2 4

82 Phạm Thúy Hảo Nữ 21/02/1982 Kỹ thuật Y hạng IV

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Nhân viên khoa XN-CĐHA

2 2 4

83 Bùi Thị Khánh Nữ 31/07/1980 Y sĩ đa khoa

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Nhân viên khoa XN-CĐHA

2 2 4

84 Nguyễn Thụy Nguyệt Anh Nữ 21/10/1981 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa XN-CĐHA 2 2 4

85 Lương Thị Trúc Ly Nữ 01/01/1992 Kỹ thuật Y hạng IV

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Nhân viên khoa XN-CĐHA

2 2 4

86 Võ Thị Lệ Hằng Nữ 30/08/1974 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên khoa CSSKSS 2 2 4

87 Nguyễn Thị Tuyến Nữ 21/11/1977 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Trưởng khoa CSSKSS 2 2 4

88 Đặng Thị Thu Hường Nữ 20/02/1967 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên Khoa CSSKSS 2 2

89 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 29/01/1990 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa CSSKSS 2 2 4

90 Hoàng Thị Hà Nữ 12/05/1982 Hộ sinh hạng III Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa CSSKSS 2 2 4

91 Trương Thị Bích Duyên Nữ 07/04/1982 Hộ sinh hạng III Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa CSSKSS 2 2 4

92 Lê Thị Hồng Cúc Nữ 10/06/1985 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Điều dưỡng trưởng khoa 

CSSKSS 2 2 4

93 Huỳnh Thị Bảo Uyên Nữ 09/03/1993 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa CSSKSS 2 2 4

94 Lý Quốc Dũng Nam 26/06/1963 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Trưởng khoa Nội- Nhi 2 2 4

95 Lê Thị Thanh Vân Nữ 15/08/1985 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa Nội- Nhi
2 2 4

96 Nguyễn Thị Thắm Nữ 22/07/1992 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa Nội- Nhi 2 2 4

97 Nguyễn Thị Phước Thuận Nữ 30/07/1982 Dược sĩ hạng III Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Ban Giám đốc 2 2 4

98 Hồ Thị Phước Bình Nữ 24/09/1981 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ
Nhân viên Khoa Dược, 

VTYT-TTB 2 2 4

99 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 19/05/1989 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ
Nhân viên Khoa Dược, 

VTYT-TTB 2 2 4

100 Nguyễn Thị Minh Yến Nữ 25/07/1986 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ
Nhân viên Khoa Dược, 

VTYT-TTB 2 2 4

101 Nguyễn Thị Mỹ Ly Nữ 11/11/1991 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ
Nhân viên Khoa Dược, 

VTYT-TTB 2 2 4

102 Nguyễn Tấn Lợi Nam 27/12/1987 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nam + Mũ
Nhân viên Khoa Dược, 

VTYT-TTB 2 2 4

103 Nguyễn Thị Tuyết Bảy Nữ 05/12/1988 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ
Nhân viên Khoa Dược, 

VTYT-TTB 2 2 4

104 Ngô Quế Anh Nữ 06/07/1993 Dược sĩ hạng III Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ
Nhân viên Khoa Dược, 

VTYT-TTB 2 2 4

105 Nguyễn Xuân An Nam 11/01/1981 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ
Trưởng Khoa 

METHADONE 2
2

4

106 Huỳnh Thị Hồng Gấm Nữ 18/09/1986 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Điều dưỡng trưởng Khoa 

METHADONE 2 2 4

107 Nguyễn Hải Tuấn Nam 16/02/1989 Y sĩ đa khoa
Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + 

Mũ

Nhân viên Khoa 

METHADONE 2 2 4



108 Ngô Anh Thư Nữ 15/02/1988 Kế toán viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ
Nhân viên Khoa 

METHADONE 2 2 4

109 Trần Thị Ngọc Hà Nữ 12/01/1982 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ
Nhân viên Khoa 

METHADONE 2 2 4

110 Nguyễn Ngọc Đức Nam 04/11/1991 Điều dưỡng hạng IV
Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + 

Mũ

Nhân viên Khoa 

METHADONE 2 2 4

111 Lê Văn Lộc Nam 26/08/1968 Bảo vệ Quần, áo nhân viên bảo vệ nam + Mũ
Nhân viên Khoa 

METHADONE
2 2 4

112 Bạch Đức Lợi Nam 01/03/1970 Bảo vệ Quần, áo nhân viên bảo vệ nam + Mũ
Nhân viên Khoa 

METHADONE 2 2 4

113 Mạc Thị Tiến Nữ 12/12/1969 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2 4

114 Đào Khắc Hiếu Nam 24/09/1984 Y sỹ đa khoa
Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + 

Mũ

Nhân viên Khoa YTCC-DD-

ATTP 2 2 4

115 Trần Ngọc Hoài Nam 06/11/1992 Y sỹ đa khoa
Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + 

Mũ

Nhân viên Khoa YTCC-DD-

ATTP 2 2 4

116 Đặng Thị Thanh Hoa Nữ 16/01/1983 CN CNTP hạng IV Quần, áo nhân viên khối dự phòng nữ
Nhân viên Khoa YTCC-DD-

ATTP 2
2

4

117 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nữ 03/02/1986 CN CNTP hạng IV Quần, áo nhân viên khối dự phòng nữ
Nhân viên Khoa YTCC-DD-

ATTP 2
2

4

118 Huỳnh Thị Như Ngọc Nữ 18/11/1979 YTCC hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ) + Mũ

Phụ trách Khoa KSBT-

HIV/AIDS 2 2 4

119 Phan Thành Nam 28/08/1968 Điều dưỡng hạng IV
Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + 

Mũ

Nhân sự Khoa KSBT-

HIV/AIDS 2 2 4

120 Hoàng Thị Huyền Nữ 03/10/1989 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Nhân sự Khoa KSBT-

HIV/AIDS 2 2 4

121 Bùi Thị Hoài Thương Nữ 12/04/1989 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ
Nhân sự Khoa KSBT-

HIV/AIDS 2 2 4

122 Phạm Thị Hồng Nữ 02/12/1980 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Phụ trách Khoa KSNK 2 2 4

123 Trịnh Thị Thảo Nữ 02/07/1968 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên Khoa KSNK 2 2 4

124 Đậu Thị Tuyết Nữ 20/10/1985 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên Khoa KSNK 2 2 4

125 Đoàn Thị Sen Nữ 19/05/1970 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

126 Huỳnh Tân Tiến Nam 04/08/1981 YTCC hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nam ) + Mũ

Trưởng TYT Long Điền

2

2

4

127 Nguyễn Thị Mai Nữ 03/04/67 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2

128 Đoàn Thị Tú Nữ 04/12/1989 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2 4

129 Lê Thị Cúc Nữ 06/05/1987 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2 4

130 Lê Thị Hiền Nữ 30/7/1987 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2 4

131 Lê Thị Lành Nữ 12/09/1990 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2 4

132 Lê Thị Kim Oanh Nữ 06/09/1981 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2 4

133 Văn Cẩm Vy Nữ 25/03/1987 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2 4

134 Trần Thị Hậu Nữ 01/04/1990 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2 4

135 Phạm Thị Loan Nữ 19/12/1967 YTCC hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Trưởng TYT Phước Hưng

2

2

4

136 Trần Thị Thùy Trang Nữ 07/07/1982 Dân số viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên TYT Phước 2 2 4

137 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 20/08/1989 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước 2 2 4

138 Vũ Thị Hồng Hạnh Nữ 05/09/1973 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước 2 2 4

139 Trần Thị Tuyến Nữ 25/02/1978 YTCC hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Nhân viên TYT Phước 

Hưng
2 2 4

140 Đinh Văn Phương Nam 02/09/1984 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + Nhân viên TYT Phước 2 2 4

141 Trần Thị Thiện Nữ 06/07/1981 YTCC hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Nhân viên TYT Phước 

Hưng
2 2 4

142 Nguyễn Anh Tuấn Nam 01/11/1991 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + Nhân viên TYT Phước 2 2 4



143 Phạm Kỉnh Nam 12/09/1966 YTCC hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nam) + Mũ

Trưởng TYT Phước Tỉnh

2

2

4

144 Lại Thị Thanh Hồng Nữ 04/10/1985 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước Tỉnh 2 2 4

145 Lê Thị Thùy Nữ 08/10/1988 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước Tỉnh 2 2 4

146 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 01/11/1988 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước Tỉnh 2 2 4

147 Đỗ Thị Thu Trang Nữ 27/10/1981 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước Tỉnh 2 2 4

148 Trần Thị Kỷ Nữ 18/04/1984 YTCC hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Nhân viên TYT Phước Tỉnh

2 2 4

149 Trương Thị Thân Nữ 05/06/1967 Hộ sinh hạng III Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước Tỉnh 2 2 4

150 Phan Huy Trường Nam 16/01/1990 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + Nhân viên TYT Phước Tỉnh 2 2 4

151 Nguyễn Hữu Đức Nam 04/12/62 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Trưởng PKKV Long Hải 2 2

152 Lê Đức Truyền Nam 06/06/1980 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

153 Nguyễn Thị Giang Nữ 28/08/1992 Y sĩ YHCT Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

154 Dương Thị Phượng Nữ 09/07/1983 YTCC hạng III Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

155 Trần Thị Lan Hương Nữ 24/02/1983 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

156 Nguyễn Hồng Vân Nữ 17/05/1995 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

157 Lê Công Lập Nam 12/03/1984 Điều dưỡng hạng IV

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nam ) + Mũ

Nhân viên PKKV Long Hải

2 2 4

158 Trần Thị Thu Thạch Nữ 14/02/1980 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

159 Võ Thị Hiền Nữ 28/07/1989 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

160 Nguyễn Sỹ Minh Nam 08/05/85 Bảo vệ Quần, áo nhân viên bảo vệ nam + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

161 Trần Văn Côi Nam 27/12/1963 Bảo vệ Quần, áo nhân viên bảo vệ nam + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

162 Nguyễn Thị Lộc Uyển Nữ 09/02/1973 YTCC hạng III

Quần, áo của kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và các 

chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, 

phòng lâm sàng và cận lâm sàng ( nữ ) + Mũ

Trưởng TYT Long Hải

2

2

4

163 Vũ Phương Bình Nữ 22/10/1985 Dược sĩ hạng IV Quần, áo dược sĩ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Hải 2 2 4

164 Phan Thị Thúy Loan Nữ 19/09/1991 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Hải 2 2 4

165 Nguyễn Thị Tĩnh Nữ 13/05/1990 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Hải 2 2 4

166 Võ Thị Thái Bình Nữ 26/05/1986 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Hải 2 2 4

167 Đỗ Thị Bạch Tuyết Nữ 13/02/1984 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Trưởng TYT An Nhứt 2 2 4

168 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 05/01/1988 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT An Nhứt 2 2 4

169 Trương Thị Hải Yến Nữ 31/07/1974 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT An Nhứt 2 2 4

170 Trịnh Thị Hiền Nữ 03/08/1989 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT An Nhứt 2 2 4

171 Huỳnh Kim Quang Nam 19/01/1963 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nam + Trưởng TYT An Ngãi 2 2 4

172 Phan Thị Lê Nữ 02/03/1991 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT An Ngãi 2 2 4

173 Dương Thị Thanh Trúc Nữ 03/05/1983 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT An Ngãi 2 2 4

174 Trần Thị Tám Nữ 16/10/1969 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT An Ngãi 2 2 4

175 Đoàn Thị Thảo Nữ 02/11/1991 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT An Ngãi 2 2 4

176 Trần Thị Thúy Phi Nữ 07/04/1985 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT An Ngãi 2 2 4

177 Hồ Thị Dung Nữ 05/02/1988 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Tam Phước 2 2 4

178 Thái Thị Thu Hằng Nữ 27/12/1980 Hộ sinh hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Tam Phước 2 2 4

179 Trần Thị Phương Dung Nữ 11/11/1984 Dân số viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên TYT Tam Phước 2 2 4

180 Nguyễn Thị Bé Bảy Nữ 20/09/1988 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Tam Phước 2 2 4

181 Mai Trọng Lan Nam 01/01/1963 Bảo vệ Quần, áo nhân viên bảo vệ nam + Mũ Nhân viên TYT Long Điền 2 2 4

182
Nguyễn Thụy Hoàng 

Phương Uyên
Nữ 14/10/97 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên khoa CSSKSS

2 2 4

183 Nguyễn Ngọc Hồng Như Nữ 20/11/97 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên TYT Tam Phước 2 2 4

184 Đặng Lê Thanh Trúc Nữ 17/12/97 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên Khoa Nội Nhi 2 2 4

185 Lê Thị Yến Nhi Nữ 03/11/96 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ
Nhân viên Khoa KSBT-HIV 

AIDS 2 2 4

186 Đinh Ngọc Hải Nam 15/07/97 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2 4

187 Lê Thị Hội Nữ 01/01/1979 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên TYT Tam Phước
2 2 4

188 Trương Xuân Đào Nữ 02/06/86 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên phòng TCKT 2 2

189 Đỗ Duy Vĩnh An Nữ 16/11/1983 Kế toán viên hạng IV Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên phòng TCKT 2 2 4

190 Trương Thị Thuý Hằng Nữ 23/7/1997 Y sĩ đa khoa Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên TYT Tam Phước 2 2 4



191 Trần Thị Minh Trang Nữ 14/5/1994 Điều dưỡng hạng IV Quần, áo điều dưỡng viên, hộ sinh viên, y sỹ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2 4

192 Nguyễn Phi Hùng Nam 20/01/1968 Nhân viên phục vụ Quần, áo nhân viên bảo vệ nam + Mũ Nhân viên P.TCHC 2 2 4

193 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 30/10/1995 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên PKKV Long Hải 2 2 4

194 Nguyễn Thế Trung Nam 04/02/1963 Bác sĩ hạng II Quần, áo bác sĩ nam + Mũ Quản lý PKKV Long Hải 2 2

195 Trần Thị Thanh Nhân Nữ 09/8/1998 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên Khoa Nội Nhi 2 2

196 Nguyễn Chung Anh Nữ 29/4/1998 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên khoa HSCC 2 2

197 Nguyễn Thiện Tính Nữ 12/4/1998 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2

198 Đoàn Thị Ngọc Hân Nữ 10/01/1998 Bác sĩ hạng III Quần, áo bác sĩ nữ + Mũ Nhân viên khoa khám bệnh 2 2

199 Bùi Thị Trúc Linh Nữ 15/04/1988 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên TYT An Nhứt 2 2

200 Nguyễn Thị Mỹ Tho Nữ 16/12/1990 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước Tỉnh 2 2

201
Ngô Thị Thu Thảo

Nữ 25/02/1995 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ
Nhân viên khoa YDCT-

PHCN 2 2

202 Phạm Thị Lài Nữ 12/8/1974 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên TYT Phước 2 2

203 Nguyễn Thu Thảo Nữ 09/9/2000 CN Kế toán Quần, áo nhân viên hành chính, thu ngân,… nữ Nhân viên phòng TCKT 2 2

204 Dương Thị Huệ Nữ 28/01/1969 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên TYT An Ngãi 2 2

205 Đào Mai Yến Nữ 08/09/1984 Nhân viên phục vụ Quần, áo hộ lý, y công, nhân viên giặt là nữ + Mũ Nhân viên TYT Long Hải 2 2

Tổng cộng: 394 386 780

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG TCHC GIÁM ĐỐC
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